ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HOÁ HỮU CƠ
1. Mã số học phần:  OCH131

2. Tên học phần: Hoá hữu cơ 
3. Số tín chỉ: 3 (2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo:   Chuyên tu Dược
5. Năm học: 2016 -2017
6. Giảng viên phụ trách: Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
7. Cán bộ tham gia giảng:

  - Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  - Ths. Lê Thị Giang
  - Ths. Nguyễn Văn Quế

8. Mục tiêu học phần 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:

1.  Gọi được tên các hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry Nomenclature).
2. Giải thích được các hiện tượng đồng phân, hiệu ứng cấu trúc ảnh hưởng đến tính chất (tính acid và base), hướng phản ứng, khả năng phản ứng trong hoá học hữu cơ. Nêu được đặc điểm cấu tạo, từ đó xác định tính chất của các chất hữu cơ.

3. Vận dụng được những kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ để đưa ra quy trình điều chế một số hợp chất được sử dụng trong y dược.

* Kỹ năng:

Thực hiện được một số thí nghiệm trong phòng thí nghiệm: thí nghiệm định tính và tổng hợp các hợp chất hữu cơ


* Thái độ:


Rèn tính chính xác, tỉ mỉ, trung thực, khách quan và có tinh thần tự học vươn lên.
9. Mô tả học phần

Sinh viên được học lí thuyết hóa học hữu cơ: cấu tạo của hợp chất hữu cơ; hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; đồng phân học;  các  phản ứng hữu cơ - phân loại phản ứng - cơ chế phản ứng; các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ; hydrocarbon mạch hở; hydrocarbon cyclanic và dẫn chất; hydrocarbon terpenic và dẫn chất; hydrocarbon thơm; dẫn chất halogen và dẫn chất cơ kim; dẫn chất nitro, sulfo;  alcol - phenol - ether oxyd; aldehyd - ceton - quinon; acid carboxylic và dẫn chất;  acid carboxylic hỗn chức; dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 3 (4-4-6)/5

- Tổng số tiết chuẩn: 30 tiết.

- Thực hành: 6 bài x 5 tiết = 30 tiết.
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện:

- Học sau học phần hoá đại cương, vô cơ (CHE131)
11.2. Yêu cầu: Trong quá trình học thực hành tại bộ môn, sinh viên cần phải:

- Thuộc quy trình kỹ thuật trước khi thực hành (theo bảng kiểm thực hành)

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập; Biết cách học tập theo nhóm.

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật một thủ thuật ít nhất 2 - 3 lần trong một buổi thực hành.

+ Kỹ thuật rửa dụng cụ thực hành.

+ Kỹ thuật đun nóng đối với các thí nghiệm xảy ra ở nhiệt độ cao

+ Kỹ thuật cân hóa chất

+ Kỹ thuật pha các dung dịch acid, base và muối

+ Kỹ thuật lấy hóa chất ở trạng thái lỏng, dung dịch

+ Kỹ thuật lấy hóa chất ở trạng thái rắn

+ Kỹ thuật làm thí nghiệm định tính chứng minh tính chất của các chất hữu cơ như hydrocarbon, dẫn chất halogen, ancol - phenol - ether oxyd, aldehyd – ceton, acid carboxylic, glucid, ...

+ Kỹ thuật chưng cất trong tổng hợp chất hữu cơ
+ Kỹ thuật chiết trong tổng hợp chất hữu cơ
+ Kỹ thuật lọc trong tổng hợp hữu cơ
+ Kỹ thuật kết tinh trong tổng hợp hữu cơ
12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Cấu tạo của hợp chất hữu cơ

1. Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon

2. Sự tạo thành các liên kết
	1

	2
	Bài 2: Hiệu ứng cấu trúc trong hợp chất hữu cơ

1. Hiệu ứng cảm ứng

2. Hiệu ứng liên hợp và siêu liên hợp

2.1. Sự liên hợp 
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2.2. Sự liên hợp 
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2.3. Hiệu ứng liên hợp

2.4. Hiệu ứng siêu liên hợp

3. Hiệu ứng không gian
	2

	3
	Bài 3: Đồng phân học

1. Đồng phân cấu tạo

2. Đồng phân lập thể

2.1. Đồng phân hình học

2.2. Đồng phân quang học

2.3. Đồng phân cấu dạng
	1

	4
	Bài 4: Phản ứng trong hóa hữu cơ
1. Các loại phản ứng trong hoá hữu cơ

2. Khái niệm về cơ chế phản ứng

2.1. Bản chất và cấu trúc của các chất trung gian

2.2. Phân loại các tác nhân phản ứng

2.3. Phản ứng thế

2.4. Phản ứng cộng hợp

2.5. Phản ứng tách loại

2.6. Phản ứng chuyển vị
	1

	5
	Bài 5: Các phương pháp tính chế và xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ

1. Các phương pháp tinh chế hợp chất hữu cơ

2. Phương pháp hoá học

3. Phương pháp vật lý
	1

	6
	Bài 6: Hydrocarbon mạch hở

1. Alkan - Hydrocarbon no

2. Alken - Hydrocarbon etylenic

3. Alkin - Hydrocarbon acetylenic
	1

	7
	Bài 7: Hydrocarbon  cyclanic và dẫn chất

1. Hydrocarbon cyclanic

2. Cyclen

3. Các dẫn chất của cyclan

4. Khái niệm về steroid
	1

	8
	Bài 8: Hydrocarbon terpenic và dẫn chất

1. Định nghĩa và phân loại

2. Monoterpen

2.1. Monoterpen mạch hở và dẫn chất

2.2. Monoterpen một vòng và dẫn chất

2.3. Monoterpen hai vòng và dẫn chất

3. Sesquiterpen
	1

	9
	Bài 9: Hydrocarbon thơm

1. Định nghĩa và phân loại

2. Hydrocarbon một nhân thơm

3. Hydrocarbon đa nhân thơm
	1

	10
	Bài 10: Dẫn chất halogen và hợp hất cơ kim

1. Dẫn chất halogen

2. Hợp chất cơ kim 
	1

	11
	Bài 11: Dẫn chất nitro, sulfo

1. Dẫn chất nitro

2. Dẫn chất sulfo
	1

	12
	Bài 12: Alcol - phenol - ether oxyd

1. Alcol

2. Phenol

3. Ether
	3

	13
	Bài 13: Andehyd - ceton – quinon

1. Cấu tạo

2. Aldehyd – ceton

3. Quinon
	3

	14
	Bài 14: Acid carboxylic 

1. Cấu tạo

2. Danh pháp

3. Phương pháp điều chế

4. Tính chất lý học

5. Tính chất hoá học

6. Một số acid tiêu biểu 
	3

	
	Bài 15: Dẫn chất của acid carboxylic

1. Ester

2. Anhydrid acid

3. Ceten

4. Halogenid acid

5. Amid

6. Nitril
	1

	15
	Bài 16: Amin

1. Cấu tạo

2. Danh pháp

3. Điều chế

4. Tính chất lý học

5. Tính chất hoá học 

6. Một số chất tiêu biểu
	2

	17
	Bài 17: Carbohydrat 

1. Monosaccharid

2. Oligosaccharid

3. Polisaccharid
	2

	18
	Bài 18: Acid amin, peptid, protid và acid nucleic

1. Acid amin

2. Peptid

3. Protid

4. Acid nucleic
	2

	19
	Bài 19: Hợp chất dị vòng
1. Một số khái niệm chung

2. Hợp chất dị vòng 5 cạnh một dị tố

3. Hợp chất dị vòng 6 cạnh một dị tố

4. Hợp chất dị vòng 5 cạnh nhiều dị tố

5. Hợp chất dị vòng 6 cạnh hai dị tố

6. Hợp chất dị vòng 7 cạnh

7. Hợp chất dị vòng ngưng tụ
	2

	Tổng
	30


12.2.  Thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Hydrocarbon, dẫn chất halogen, alcol, ether
	5

	2
	Bài 2: Aldehyd  - ceton, acid carboxylic 
	5

	3
	Bài 3: Hydrat carbon
	5

	4
	Bài 4: Điều chế ethyl acetat
	5

	5
	Bài 5: Điều chế acid benzoic
	5

	6
	Bài 6: Điều chế aspirin
	5

	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng dạy

 - Thuyết trình, bảng kiểm, làm mẫu, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy

 - Dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, vật tư thí nghiệm, tài liệu học tập.

15. Đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài (tự luận), hệ số 1. 

- Điểm giữa học phần là điểm trung bình của các bài thực hành, hệ số 2.

- 01 bài thi kết thúc học phần (tự luận).

16. Tài liệu học tập, tham khảo
16.1. Tài liệu học tập
1. Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt, Hoá học hữu cơ, tập I + II, (2013), Nxb Y học.

2. Bộ môn Hoá học, Thực hành Hoá hữu cơ, (2015), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
16.2. Tài liệu tham khảo
3. Nguyễn Quang Đạt, Thực tập hoá hữu cơ, (2010), Trường Đại học Dược Hà Nội.

4. Ngô Thị Thuận, Hoá học hữu cơ (phần bài tập), (2013), Nxb Khoa học và kỹ thuật.

5. Thái Doãn Tĩnh, Cơ sở Hoá học hữu cơ, tập I + II + II, (2010),  Nxb Khoa học và kỹ thuật.
17. Lịch học

17.1. Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Cấu tạo của hợp chất hữu cơ
	1
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	1
	Bài 2: Hiệu ứng cấu trúc trong hợp chất hữu cơ
	2
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	1
	Bài 3: Đồng phân học
	1
	Ths. Quế
	1, 4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	1
	Thảo luận: Hiệu ứng cấu trúc, đồng phân học
	
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Thảo luận nhóm

	1
	Bài 4: Phản ứng trong hóa hữu cơ
	1
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Bài 5: Các phương pháp tính chế và xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ
	1
	Ths. Quế
	1,4,5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Bài 6: Hydrocarbon mạch hở
	1
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Bài 7: Hydrocarbon  cyclanic và dẫn chất
	1
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Bài 8: Hydrocarbon terpenic và dẫn chất
	1
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Bài 9: Hydrocarbon thơm
	1
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Thảo luận: Hydrocarbon
	3
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Thảo luận nhóm

	3
	Bài 10: Dẫn chất halogen và hợp hất cơ kim 
	1
	Ths. Giang
	1,4,5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Bài 11: Dẫn chất nitro, sulfo
	1
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Bài 12: Alcol - phenol - ether oxyd
	2
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Bài 13: Andehyd - ceton – quinon
	2
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Bài 14: Acid carboxylic  
	2
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	4
	Bài 15: Dẫn chất của acid carboxylic
	1
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	4
	Thảo luận: alcol, aldehyd, acid carboxylic và dẫn xuất
	3
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Thảo luận nhóm

	4
	Bài 16: Amin
	2
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Bài 17: Carbohydrat 
	2
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Bài 18: Acid amin, peptid, protid và acid nucleic
	2
	Ths. Giang
	1 ,4, 5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Bài 19: Hợp chất dị vòng
	2
	Ths. Giang
	1,4,5
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Thảo luận: amin, carbohydrat, hợp chất dị vòng
	3
	Ths. Quế
	1 ,4, 5
	Thảo luận nhóm

	Tổng
	36
	
	
	


17.2. Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Hydrocarbon, dẫn chất halogen, alcol, ether
	5
	Ths. Quế
	2,3
	Thực tập tại phòng thí nghiệm

	2
	Bài 2: Aldehyd  - ceton, acid carboxylic 
	5
	Ths. Giang
	2, 3
	

	3
	Bài 3: Hydrat carbon
	5
	Ths. Giang
	2, 3
	

	4
	Bài 4: Điều chế ethyl acetat
	5
	Ths. Quế
	2, 3
	

	5
	Bài 5: Điều chế acid benzoic
	5
	Ths. Quế
	2, 3
	

	6
	Bài 6: Điều chế aspirin
	5
	Ths. Giang
	2, 3
	

	                                              Tổng
	30
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